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ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC 

TRƯỜNG THCS NGUYỄN THỊ ĐỊNH 

BÀI TẬP KHOA HỌC TỰ NHIÊN 6 

Tuần 6 (từ 11/10/2021 – 16/10/2021) 

CHỦ ĐỀ 3: OXYGEN VÀ KHÔNG KHÍ 

BÀI 9: OXYGEN 

Câu 1. Cho biểu đồ về một số hoạt động tiêu thụ khí oxygen như hình dưới đây: 

a/ Lĩnh vực nào tiêu thụ nhiều oxygen nhất, lĩnh vực nào tiêu thụ ít oxygen nhất? 

b/ Hãy tìm hiểu và nêu vai trò của oxygen đối với lĩnh vực y khoa và hàn cắt kim loại. 

 

Câu 2. Trong quá trình chữa 

cháy, nếu đám cháy xăng dầu 

nhỏ, người ta có thể sử dụng 

tấm chăn dày, lớn và trùm 

nhanh lên đám cháy mà không 

dùng nước để dập tắt đám cháy. 

Em hãy giải thích tại sao lại làm 

như vậy? 

 

 

 

 

 

 

 

Câu 3. Khi nào chúng ta cần sử dụng các biện pháp hỗ trợ nhằm cung cấp nguồn 

oxygen cho hoạt động hô hấp? 

Câu 4. Tại sao trong bể nuôi cá cảnh thường lắp đặt một máy bơm nước nhỏ để bơm 

nước liên tục đồng thời trồng thêm một số cây thủy sinh? 
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BÀI 10: KHÔNG KHÍ VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ 

Câu 1: Chất nào sau đây chiếm tỉ lệ thể tích lớn nhất trong không khí? 

A. Oxygen                B. Hydrogen.              C. Nitrogen.         D. Carbon dioxide. 

Câu 2: Thành phần nào của không khí là nguyên nhân chủ yếu gây ra hiệu ứng nhà 

kính? 

A. Oxygen                B. Hydrogen.              C. Nitrogen.         D. Carbon dioxide. 

Câu 3: Thành phần nào sau đây không được sinh ra từ quá trình đốt nhiên liệu hoá 

thạch? 

A. Carbon dioxide.            B. Oxygen.                 C. Chất bụi.   D. Nitrogen. 

Câu 4: Người và động vật khi hô hấp hay quá trình đốt nhiên liệu đểu lấy oxygen và 

nhả khí carbon dioxide ra môi trường không khí. 

a) Nhờ quá trình nào trong tự nhiên mà nguồn oxygen trong không khí được bù lại, 

không bị hết đi? 

b) Nếu chúng ta đốt quá nhiểu nhiên liệu thì môi trường sống của người và động vật 

khác sẽ ảnh hưởng như thế nào? 

Câu 5: Với mục đích chứng minh sự có mặt của hơi nước, carbon dioxide và oxygen 

trong không khí, bạn An đã làm các thí nghiệm nhưs au: 

Thí nghiệm 1: Bạn lấy một cốc nước đá bỏ trên mặt bàn khô. 

Thí nghiệm 2: Bạn lấy một cốc nước vôi trong để trên mặt bàn. 

Thí nghiệm 3: Bạn lấy một cây nến đốt cháy rồi để trên bàn. 

Theo em, các thí nghiệm trên nhằm mục đích xác định chất gì? Giải thích lí do lựa 

chọn. 

Câu 6: Khi nào thì môi trường không khí được xem là bị ô nhiễm? 

A. Khi xuất hiện thêm chất mới vào thành phần không khí. 

B. Khi thay đổi tỉ lệ % các chất trong môi trường không khí. 

C. Khi thay đổi thành phần, tỉ lệ các chất trong môi trường không khí và gây ảnh 

hưởng đến sức khoẻ con người và các sinh vật khác. 

D. Khi tỉ lệ % các chất trong môi trường không khí biến động nhỏ quanh tỉ lệ chuẩn. 

Câu 7: Hoạt động nông nghiệp nào sau đâỵ không làm ô nhiễm môi trường không 
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khí? 

A. Đốt rơm rạ sau khi thu hoạch. 

B. Tưới nước cho cây trồng. 

C. Bón phân tươi cho cây trổng. 

D. Phun thuốc trừ sâu để phòng sâu bọ phá hoại cây trổng. 

Câu 8: Phương tiện giao thông nào sau đây không gây hại cho môi trường không khí? 

A. Máy bay.                      B. ô tô.                     C. Tàu hoả.            D. Xe đạp. 

Câu 9: Hãy nêu các biện pháp em đã làm hoặc đang làm hoặc sẽ làm để bảo vệ môi 

trường không khí. 

Câu 10: Biểu hiện nào sau đây không phải là biểu hiện của sựô nhiễm môi trường? 

A. Không khí có mùi khó chịu. 

B. Da bị kích ứng, nhiễm các bệnh đường hô hấp. 

C. Mưa axit, bầu trời bị sương mù cả ban ngày. 

D. Buổi sáng mai thường có sương đọng trên lá. 

Câu 11: Sửdụng năng lượng nào gây ô nhiễm môi trường không khí nhiều nhất? 

A. Điện gió.                                         B. Điện mặt trời 

C. Nhiệt điện.                                      D. Thủy điện 

Câu 12: Bảng dưới đâỵ là kết quả đo thàn phẩn của khí hít vào và thở ra của bạn 

Dũng: 

 oxygen carbon dioxide nitrogen hơi nước 

Khi hít vào 20,96% 0,03% 79,01% It 

Khi thở ra 16,04% 4,10% 79,50% Bão hoà 

 

Biết rằng số nhịp hô hấp của học sinh này là 18 nhịp/ phút, mỗi nhịp hít vào một 

lượng khí là 480 ml. Hây cho biết trong một ngày bạn học sinh này đâ lấy từ môi 

trường bao nhiêu lít khí oxygen và thải ra môi trường bao nhiêu lít khí carbon dioxide 

qua đường hô hấp? 


